
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Mục Nội dung đánh giá 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3)   (4) 

A Yêu cầu về Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

1 
Thông số kỹ thuật 
của hàng hóa  

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của 
hàng hóa, theo tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất (hãng sản xuất), đáp ứng tất 
cả các yêu cầu về kỹ thuật tại Mục 1 
Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V, 
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật của E-
HSMT. 

Có đặc tính, thông số kỹ 
thuật của hàng hóa, theo 
tiêu chuẩn của nhà sản 
xuất (hãng sản xuất) 
không đáp ứng một trong 
các yêu cầu về kỹ thuật tại 
Mục 1 Yêu cầu về kỹ 
thuật Chương V, Phần 2. 
Yêu cầu về kỹ thuật của 
E-HSMT. 

2 
Tính hợp lệ của 
hàng hóa 

Có tài liệu chứng minh tính hợp lệ 
của hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại 
mục CDNT 10.8 (b) - Chương II-
Bảng dữ liệu đấu thầu của E-
HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

3 

Yêu cầu đối với 
mặt hàng: Gạo, thịt 
bò, thịt heo, thịt gia 
cầm các loại 
 

- Phải có phiếu kiểm nghiệm chất 
lượng do cơ quan có thẩm quyền 
cấp ( kết quả thử nghiệm không 
quá 03 tháng trở lại đây. 
- Có thỏa thuận hoặc hợp đồng 
nguyên tắc hoặc tài liệu khác – 
chứng minh có 
quan hệ đối tác với nhà sản xuất 

Không đáp ứng các nội 
dung trên 
 

B Bảo hành 

1 Thời hạn Bảo hành 

Nhà thầu cam kết đáp ứng thời hạn 
bảo hành theo yêu cầu tại Mục 1 
Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V, 
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật của E-
HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

2 
Quy trình về việc 
bảo hành 

Nhà thầu đưa ra quy trình đầy đủ 
về việc bảo hành hàng hóa đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

3 Chế độ bảo hành 

Nhà thầu có cam kết bảo hành đổi 
trả trong vòng 02 (hai) giờ kể từ 
khi nhận được yêu cầu của Chủ 
đầu tư/Bên mời thầu đối với những 
sản phẩm không đảm bảo về chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
hoặc không đảm bảo về quy cách 
hàng hóa theo quy định yêu cầu của 
E-HSMT/Hợp đồng. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

C Thời gian thực hiện gói thầu và tiến độ cung cấp hàng hóa 



1 
Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

180 ngày 
Không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

2 Thời gian giao hàng 

- Cam kết tiến độ cung cấp hàng 
hóa như sau: 
+ Gạo và Chất đốt, gia vị: Giao 10 
ngày/lần, khối lượng theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư. 
+ Thực phẩm (rau, cá, thịt): Giao 
hàng ngày trước 7h sáng, khối 
lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Đối với các suất ăn phụ (ăn sáng, 
chiều, đêm) Giao hàng ngày trước 
giờ ăn 15 phút, khối lượng theo 
yêu cầu của Chủ đầu tư. 
- Cam kết giao hàng đột xuất khi 
có yêu cầu của Chủ đầu tư trong 
thời gian không quá 1h kể từ khi 
nhận được yêu cầu. 
- Khi nhận được yêu cầu giao hàng 
của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải 
cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 
thuyết minh đầy đủ phương án kế 
hoạch phù hợp. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

3 
Tiến độ cung cấp 
hàng hóa 

Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa 
chi tiết, hợp lý, khả thi, phù hợp 
với giải pháp kỹ thuật, tổ chức 
cung cấp của nhà thầu và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

D 
Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, biện pháp đảm bảo 
chất lượng hàng hóa 

1 
Giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp cung cấp 
hàng hóa 

- Có các giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 
bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị 
hàng hóa, vận chuyển, giao nhận 
hợp lý, phù hợp với tiến độ cung 
cấp, hiện trạng cung cấp và yêu cầu 
về kỹ thuật của E-HSMT.  

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

2 
Biện pháp bảo đảm 
an toàn vệ sinh thực 
phẩm. 

- Có giải pháp, biện pháp để đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng 
hóa trong quá trình cung cấp phù 
hợp với quy định của pháp luật và 
phương án xử lý nếu xảy ra sự cố 
vệ sinh an toàn thực phẩm khi thực 
hiện gói thầu.  
- Có cam kết khắc phục hậu quả và 
chịu mọi chi phí khắc phục nếu 
nguyên nhân sự cố do lỗi của nhà 
thầu. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 



E Năng lực của đơn vị cung ứng lương thực 

1 
Năng lực của đơn vị 
cung cấp lương 
thực (Gạo các loại) 

Nhà thầu cung cấp hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
lương thực, kèm theo tài liệu chứng 
minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định của pháp 
luật như: Có giấy chứng nhận 
GMP/ HACCP/ BRC/ IFS/ ISO 
22000 cho lĩnh vực sản xuất/kinh 
doanh/cung cấp gạo hoặc tài liệu 
khác tương đương. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

2 

Năng lực của đơn vị 
cung cấp thực phẩm 
tươi sống có nguồn 
gốc từ động vật: 
Thịt gia súc. 

- Nhà thầu cung cấp hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
thực phẩm, kèm theo tài liệu chứng 
minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định của pháp 
luật như: Cơ sở đạt tiêu chuẩn 
VietGAP/GlobalGAP hoặc Có 
giấy chứng nhận GMP/ HACCP/ 
BRC/ IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực 
sản xuất/chế biến/sơ chế/kinh 
doanh thịt gia súc hoặc tài liệu khác 
tương đương. 
- Nhà thầu cam kết thực phẩm tươi 
sống có nguồn gốc từ động vật: 
Thịt gia súc mà nhà thầu cung cấp 
đáp ứng các quy định kiểm dịch 
hiện hành. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

3 

Năng lực của đơn vị 
cung cấp thực phẩm 
tươi sống có nguồn 
gốc từ thủy hải sản: 
Cá các loại,... 

- Nhà thầu cung cấp hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp thực 
phẩm, kèm theo tài liệu chứng minh 
đơn vị cung cấp đủ điều kiện hoạt 
động theo quy định của pháp luật 
như: Cơ sở đạt tiêu chuẩn 
VietGAP/GlobalGAP hoặc Có giấy 
chứng nhận GMP/ HACCP/ BRC/ 
IFS/ ISO 22000 cho lĩnh vực sản 
xuất/chế biến/sơ chế/kinh doanh 
thủy hải sản hoặc tài liệu khác tương 
đương. 
- Nhà thầu cam kết thực phẩm tươi 
sống có nguồn gốc từ thủy hải sản: 
Cá các loại, tôm các loại, ... mà nhà 
thầu cung cấp đáp ứng các quy định 
kiểm dịch hiện hành (nếu có). 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

4 

Năng lực của đơn vị 
cung cấp thực phẩm 
tươi sống có nguồn 
gốc từ thực vật: rau, 
củ, quả,... 

Nhà thầu cung cấp hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
thực phẩm, kèm theo tài liệu chứng 
minh đơn vị cung cấp đủ điều kiện 
hoạt động theo quy định của pháp 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 



luật như: Cơ sở đạt tiêu chuẩn 
VietGAP/GlobalGAP Hoặc  
Có tài liệu chứng minh nguồn gốc 
sản phẩm thực vật được trồng từ cơ 
sở được cấp giấy chứng nhận 
VietGap, GlobalGap 
Hoặc Tài liệu khác tương đương. 

5 

Năng lực phân phối 
hàng hóa Gia vị, đồ 
khô và thực phẩm 
chế biển sẵn 

Nhà thầu cung cấp hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
thực phẩm Gia vị, đồ khô và thực 
phẩm chế biến sẵn, kèm theo tài 
liệu chứng minh đơn vị cung cấp đủ 
điều kiện hoạt động theo quy định 
của pháp luật như Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực 
phẩm hoặc tài liệu khác tương 
đương. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

F Yêu cầu về nhân sự, phương tiện và thiết bị 

1 
Yêu cầu về nhân sự 
thực hiện gói thầu 

Có cam kết huy động đầy đủ nhân 
sự cần thiết thực hiện gói thầu và 
đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-
HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

2 
Yêu cầu về phương 
tiện và thiết bị thực 
hiện gói thầu 

Có cam kết huy động đầy đủ phương 
tiện và thiết bị cần thiết thực hiện gói 
thầu đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-
HSMT. 

Không có hoặc có nhưng 
không đáp ứng yêu cầu 
cột (3). 

Kết luận Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên 
Có từ một nội dung 
không đạt trở lên 

 E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
 


